
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Quỳnh Anh 27/12/2012 K7_031 Phòng 2

2 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 29/06/2012 K7_033 Phòng 2

3 Phan Huyền Minh Anh 22/04/2012 K7_039 Phòng 2

4 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 15/12/2012 K7_042 Phòng 2

5 Hà Nguyễn Thiên Ân 19/09/2012 K7_049 Phòng 2

6 Cao Nguyễn Nguyệt Băng 19/12/2012 K7_075 Phòng 3

7 Hồ Ngọc Minh Châu 04/03/2012 K7_080 Phòng 3

8 Lăng Trần Minh Đăng 12/08/2012 K7_111 Phòng 5

9 Nguyễn Phúc Đăng 07/06/2012 K7_114 Phòng 5

10 Phạm Trần Trung Đức 09/08/2012 K7_118 Phòng 5

11 Nguyễn Long Giang 20/08/2012 K7_124 Phòng 5

12 Trần Nguyễn Minh Giang 14/05/2012 K7_127 Phòng 5

13 Trần Thị Ngọc Hà 19/10/2012 K7_131 Phòng 5

14 Đỗ Bảo Hân 14/10/2012 K7_145 Phòng 6

15 Phạm Trung Hiếu 05/09/2012 K7_156 Phòng 6

16 Hồ Võ Gia Huy 30/10/2012 K7_164 Phòng 7

17 Nguyễn An Huy 02/10/2012 K7_166 Phòng 7

18 Nguyễn Nhật Huy 12/07/2012 K7_170 Phòng 7

19 Ngô Mậu Kha 15/08/2012 K7_192 Phòng 8

20 Bùi Hữu Khang 24/08/2012 K7_197 Phòng 8

21 Nguyễn Phạm Gia Khiêm 16/11/2012 K7_235 Phòng 9

22 Đoàn Đăng Khoa 15/01/2012 K7_236 Phòng 9

23 Phạm Nguyễn Duy Khôi 14/07/2012 K7_255 Phòng 10

24 Đoàn Nguyễn Hồng Lam 03/03/2012 K7_272 Phòng 11

25 Lê Thị Khánh Linh 13/04/2012 K7_284 Phòng 11

26 Nguyễn Bá Long 18/12/2012 K7_307 Phòng 12

27 Trần Lê Minh Long 28/01/2012 K7_320 Phòng 12

28 Bùi Ngọc Mai 12/02/2012 K7_327 Phòng 13

29 Cao Xuân Mai 27/06/2012 K7_328 Phòng 13

30 Lê Bảo Nam 05/01/2012 K7_354 Phòng 14

31 Hà Nguyễn Bảo Ngọc 14/12/2012 K7_384 Phòng 15

32 Lê Đạo Nguyên 08/01/2012 K7_400 Phòng 15

33 Nguyễn Đức Nhân 19/12/2012 K7_414 Phòng 16

34 Nguyễn Huỳnh Ý Nhi 19/04/2012 K7_418 Phòng 16

35 Nguyễn Hà Bảo Như 09/01/2012 K7_437 Phòng 17

36 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 07/11/2012 K7_439 Phòng 17

37 Trần Thiên Vân San 27/12/2012 K7_518 Phòng 20

38 Thạch Phúc Thịnh 25/03/2012 K7_543 Phòng 21

39 Huỳnh Ngọc Thiên Tú 18/01/2012 K7_599 Phòng 23

40 Trần Nguyễn Hà Vy 06/09/2012 K7_639 Phòng 24

41 Vũ Ngọc Lan Vy 05/02/2012 K7_640 Phòng 24

42 Trần Hoàng Yến 07/04/2012 K7_646 Phòng 24

Danh sách này có: 42 học sinh.
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